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Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM 

LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

ĐƯỢC PHÂN LUỒNG “LÀN XANH” 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-TTPVHCC ngày       /      /2026 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công) 

 

Các hồ sơ TTHC liên quan đến “Cấp phép nhanh cho chuyên gia, lao động kỹ thuật cao làm việc tại thành phố Hà Nội” khi 

chuyên gia thuộc các loại hình doanh nghiệp như sau:  

- Chuyên gia của doanh nghiệp, các nhà Thầu thực hiện các dự án quan trọng của Thành phố như: (1) Cải tạo không gian 

khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm và cải tạo quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục; (2) Cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu 

(từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa); (3) Cầu Trần Hưng Đạo; (4) Cầu Ngọc Hồi và đường dẫn 

hai đầu cầu; (5) Cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường xung quanh Hồ Tây; (6) Cải tạo chỉnh trang, bổ cập nước sông Tô 

Lịch; (7) Khu công nghệ cao Hòa Lạc và các dự án thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao Hòa Lạc; (8) Khu công nghệ cao sinh 

học Hà Nội; (9) Đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô trên địa bàn Thành phố; (10) Tuyến đường sắt đô thị số 5, Văn Cao – Hòa Lạc. 

- Chuyên gia của các doanh nghiệp có các dự án xây dựng, đầu tư, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào Việt 

Nam ngay khi cấp phép thành lập/ hoạt động được cơ quan có thẩm quyền đóng dấu “làn xanh”. 

 

TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết Cách thức  

thực hiện 

Phí/ 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định 
Trường hợp  

“Làn xanh”  

1 1.014196 Cấp giấy xác nhận 

không thuộc diện 

cấp giấy phép lao 

động đối với người 

lao động nước 

ngoài làm việc tại 

Việt Nam 

- 05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định 

trong trường hợp 

cấp giấy xác nhận 

không thuộc diện 

cấp giấy phép lao 

động. 

- 03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

- 02 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ theo quy 

định trong trường 

hợp cấp giấy xác 

nhận không thuộc 

diện cấp giấy phép 

lao động. 

- 02 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ trong trường hợp 

- Nộp hồ sơ trực tiếp 

tại các Điểm hỗ trợ 

dịch vụ công số; 

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Nộp hồ sơ trực 

tuyến tại Cổng dịch 

vụ công quốc gia  

(dichvucong.gov.vn); 

- Hoặc qua thuê dịch 

Không - Bộ luật Lao động năm 2019; 

- Nghị định số 219/2025/NĐ-CP 

07/8/2025 của Chính phủ quy định về 

người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam; 

- Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 

26/3/2025 của Chính phủ về Chương 

trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh; 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=411159&qdcbid=110019&r_url=danh_sach_tthc
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết Cách thức  

thực hiện 

Phí/ 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định 
Trường hợp  

“Làn xanh”  

hồ sơ trong trường 

hợp không cấp 

giấy xác nhận 

không thuộc diện 

cấp giấy phép lao 

động. 

 

không cấp giấy xác 

nhận không thuộc 

diện cấp giấy phép 

lao động. 

vụ của doanh nghiệp, 

cá nhân hoặc qua uỷ 

quyền đến Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công. 

- Quyết định số 346/QĐ-BNV ngày 

24/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung liên quan đến 

người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam lĩnh vực việc làm thuộc 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ; 

- Quyết định số 81/2025/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2025 của UBND Thành 

phố về việc phân cấp Sở Nội vụ thực 

hiện giải quyết thủ tục hành chính và 

nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan 

đến người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam trên địa bàn thành 

phố Hà Nội; 

- Quyết định số 6527/QĐ-UBND ngày 

30/12/2025 của UBND Thành phố phê 

duyệt phương án phân cấp, uỷ quyền 

trong giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

thành phố Hà Nội (đợt 1); 

- Văn bản số 991/UBND-TH ngày 

19/3/2025 của Chủ tịch UBND Thành 

phố về việc chỉ đạo phân luồng, rút 

ngắn thời gian xử lý đối với các nhóm 

hồ sơ thủ tục công việc nhằm đạt mục 

tiêu tăng trưởng GRDP trên 8% của 

Thành phố; 
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết Cách thức  

thực hiện 

Phí/ 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định 
Trường hợp  

“Làn xanh”  

- Quyết định số 114/QĐ-SNV ngày 

15/01/2026 của Sở Nội vụ thành phố 

Hà Nội về việc ủy quyền UBND các 

xã, phường giải quyết các thủ tục hành 

chính và nhiệm vụ quản lý nhà nước 

liên quan đến người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa 

bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Nội vụ. 

2 1.014197 Cấp lại giấy xác 

nhận không thuộc 

diện cấp giấy phép 

lao động đối với 

người lao động 

nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

Trường hợp không 

cấp lại giấy xác 

nhận không thuộc 

diện cấp giấy phép 

lao động phải có 

văn bản trả lời và 

nêu rõ lý do. 

 

01 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ theo quy 

định. Trường hợp 

không cấp lại giấy 

xác nhận không thuộc 

diện cấp giấy phép 

lao động phải có văn 

bản trả lời và nêu rõ 

lý do. 

 

- Nộp hồ sơ trực tiếp 

tại các Điểm hỗ trợ 

dịch vụ công số; 

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Nộp hồ sơ trực 

tuyến tại Cổng dịch 

vụ công quốc gia  

(dichvucong.gov.vn); 

- Hoặc qua thuê dịch 

vụ của doanh nghiệp, 

cá nhân hoặc qua uỷ 

quyền đến Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công. 

Không - Bộ luật Lao động năm 2019; 

- Nghị định số 219/2025/NĐ-CP 

07/8/2025 của Chính phủ quy định về 

người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam; 

- Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 

26/3/2025 của Chính phủ về Chương 

trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh; 

- Quyết định số 346/QĐ-BNV ngày 

24/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung liên quan đến 

người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam lĩnh vực việc làm thuộc 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ; 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=411145&qdcbid=110019&r_url=danh_sach_tthc
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết Cách thức  

thực hiện 

Phí/ 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định 
Trường hợp  

“Làn xanh”  

- Quyết định số 81/2025/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2025 của UBND Thành 

phố về việc phân cấp Sở Nội vụ thực 

hiện giải quyết thủ tục hành chính và 

nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan 

đến người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam trên địa bàn thành 

phố Hà Nội; 

- Quyết định số 6527/QĐ-UBND ngày 

30/12/2025 của UBND Thành phố phê 

duyệt phương án phân cấp, uỷ quyền 

trong giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

thành phố Hà Nội (đợt 1); 

- Văn bản số 991/UBND-TH ngày 

19/3/2025 của Chủ tịch UBND Thành 

phố về việc chỉ đạo phân luồng, rút 

ngắn thời gian xử lý đối với các nhóm 

hồ sơ thủ tục công việc nhằm đạt mục 

tiêu tăng trưởng GRDP trên 8% của 

Thành phố; 

- Quyết định số 114/QĐ-SNV ngày 

15/01/2026 của Sở Nội vụ thành phố 

Hà Nội về việc ủy quyền UBND các 

xã, phường giải quyết các thủ tục hành 

chính và nhiệm vụ quản lý nhà nước 

liên quan đến người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa 

bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Nội vụ. 



8 

 

TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết Cách thức  

thực hiện 

Phí/ 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định 
Trường hợp  

“Làn xanh”  

3 1.014198 Gia hạn giấy xác 

nhận không thuộc 

diện cấp giấy phép 

lao động đối với 

người lao động 

nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

Trường hợp không 

gia hạn giấy xác 

nhận không thuộc 

diện cấp giấy phép 

lao động phải có 

văn bản trả lời và 

nêu rõ lý do. 

 

02 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ theo quy 

định. Trường hợp 

không gia hạn giấy 

xác nhận không thuộc 

diện cấp giấy phép 

lao động phải có văn 

bản trả lời và nêu rõ 

lý do. 

 

- Nộp hồ sơ trực tiếp 

tại các Điểm hỗ trợ 

dịch vụ công số; 

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Nộp hồ sơ trực 

tuyến tại Cổng dịch 

vụ công quốc gia  

(dichvucong.gov.vn); 

- Hoặc qua thuê dịch 

vụ của doanh nghiệp, 

cá nhân hoặc qua uỷ 

quyền đến Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công. 

Không - Bộ luật Lao động năm 2019; 

- Nghị định số 219/2025/NĐ-CP 

07/8/2025 của Chính phủ quy định về 

người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam; 

- Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 

26/3/2025 của Chính phủ về Chương 

trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh; 

- Quyết định số 346/QĐ-BNV ngày 

24/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung liên quan đến 

người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam lĩnh vực việc làm thuộc 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ; 

- Quyết định số 81/2025/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2025 của UBND Thành 

phố về việc phân cấp Sở Nội vụ thực 

hiện giải quyết thủ tục hành chính và 

nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan 

đến người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam trên địa bàn thành 

phố Hà Nội; 

- Quyết định số 6527/QĐ-UBND ngày 

30/12/2025 của UBND Thành phố phê 

duyệt phương án phân cấp, uỷ quyền 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=410914&qdcbid=110019&r_url=danh_sach_tthc
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết Cách thức  

thực hiện 

Phí/ 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định 
Trường hợp  

“Làn xanh”  

trong giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

thành phố Hà Nội (đợt 1); 

- Văn bản số 991/UBND-TH ngày 

19/3/2025 của Chủ tịch UBND Thành 

phố về việc chỉ đạo phân luồng, rút 

ngắn thời gian xử lý đối với các nhóm 

hồ sơ thủ tục công việc nhằm đạt mục 

tiêu tăng trưởng GRDP trên 8% của 

Thành phố; 

- Quyết định số 114/QĐ-SNV ngày 

15/01/2026 của Sở Nội vụ thành phố 

Hà Nội về việc ủy quyền UBND các 

xã, phường giải quyết các thủ tục hành 

chính và nhiệm vụ quản lý nhà nước 

liên quan đến người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa 

bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Nội vụ. 

4 1.014199 Cấp giấy phép lao 

động đối với người 

lao động nước 

ngoài làm việc tại 

Việt Nam 

- 10 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ theo quy định 

trong trường hợp 

chấp thuận nhu 

cầu và cấp giấp 

phép lao động. 

- 03 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

- 04 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ theo quy 

định trong trường 

hợp chấp thuận nhu 

cầu và cấp giấp phép 

lao động. 

- 01 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ trong trường 

hợp không chấp 

- Nộp hồ sơ trực tiếp 

tại các Điểm hỗ trợ 

dịch vụ công số; 

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Nộp hồ sơ trực 

tuyến tại Cổng dịch 

vụ công quốc gia  

(dichvucong.gov.vn); 

 

- 400.000 

đồng/ 1 giấy 

phép. 

- Trường 

hợp nộp hồ 

sơ dịch vụ 

công trực 

tuyến: bằng 

không 

(không 

thu). 

- Bộ luật Lao động năm 2019; 

- Nghị định số 219/2025/NĐ-CP 

07/8/2025 của Chính phủ quy định về 

người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam; 

- Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 

26/3/2025 của Chính phủ về Chương 

trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh; 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=411148&qdcbid=110019&r_url=danh_sach_tthc
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết Cách thức  

thực hiện 

Phí/ 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định 
Trường hợp  

“Làn xanh”  

trong trường hợp 

không chấp thuận 

nhu cầu sử dụng 

người lao động 

nước ngoài hoặc 

không cấp giấy 

phép lao động. 

 

thuận nhu cầu sử 

dụng người lao động 

nước ngoài hoặc 

không cấp giấy phép 

lao động. 

- Hoặc qua thuê dịch 

vụ của doanh nghiệp, 

cá nhân hoặc qua uỷ 

quyền đến Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công. 

- Quyết định số 346/QĐ-BNV ngày 

24/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung liên quan đến 

người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam lĩnh vực việc làm thuộc 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ; 

- Quyết định số 81/2025/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2025 của UBND Thành 

phố về việc phân cấp Sở Nội vụ thực 

hiện giải quyết thủ tục hành chính và 

nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan 

đến người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam trên địa bàn thành 

phố Hà Nội; 

- Quyết định số 6527/QĐ-UBND ngày 

30/12/2025 của UBND Thành phố phê 

duyệt phương án phân cấp, uỷ quyền 

trong giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

thành phố Hà Nội (đợt 1); 

- Văn bản số 991/UBND-TH ngày 

19/3/2025 của Chủ tịch UBND Thành 

phố về việc chỉ đạo phân luồng, rút 

ngắn thời gian xử lý đối với các nhóm 

hồ sơ thủ tục công việc nhằm đạt mục 

tiêu tăng trưởng GRDP trên 8% của 

Thành phố; 
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết Cách thức  

thực hiện 

Phí/ 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định 
Trường hợp  

“Làn xanh”  

- Quyết định số 114/QĐ-SNV ngày 

15/01/2026 của Sở Nội vụ thành phố 

Hà Nội về việc ủy quyền UBND các 

xã, phường giải quyết các thủ tục hành 

chính và nhiệm vụ quản lý nhà nước 

liên quan đến người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa 

bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Nội vụ. 

5 1.014200 Cấp lại giấy phép 

lao động đối với 

người lao động 

nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

03 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

 

01 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ theo quy 

định. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp 

tại các Điểm hỗ trợ 

dịch vụ công số; 

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Nộp hồ sơ trực 

tuyến tại Cổng dịch 

vụ công quốc gia  

(dichvucong.gov.vn); 

- Hoặc qua thuê dịch 

vụ của doanh nghiệp, 

cá nhân hoặc qua uỷ 

quyền đến Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công. 

- 300.000 

đồng/1 giấy 

phép. 

- Trường 

hợp nộp hồ 

sơ dịch vụ 

công trực 

tuyến: bằng 

không 

(không thu) 

- Bộ luật Lao động năm 2019; 

- Nghị định số 219/2025/NĐ-CP 

07/8/2025 của Chính phủ quy định về 

người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam; 

- Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 

26/3/2025 của Chính phủ về Chương 

trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh; 

- Quyết định số 346/QĐ-BNV ngày 

24/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung liên quan đến 

người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam lĩnh vực việc làm thuộc 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ; 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=411160&qdcbid=110019&r_url=danh_sach_tthc
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết Cách thức  

thực hiện 

Phí/ 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định 
Trường hợp  

“Làn xanh”  

 

- Quyết định số 81/2025/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2025 của UBND Thành 

phố về việc phân cấp Sở Nội vụ thực 

hiện giải quyết thủ tục hành chính và 

nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan 

đến người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam trên địa bàn thành 

phố Hà Nội; 

- Quyết định số 6527/QĐ-UBND ngày 

30/12/2025 của UBND Thành phố phê 

duyệt phương án phân cấp, uỷ quyền 

trong giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

thành phố Hà Nội (đợt 1); 

- Văn bản số 991/UBND-TH ngày 

19/3/2025 của Chủ tịch UBND Thành 

phố về việc chỉ đạo phân luồng, rút 

ngắn thời gian xử lý đối với các nhóm 

hồ sơ thủ tục công việc nhằm đạt mục 

tiêu tăng trưởng GRDP trên 8% của 

Thành phố; 

- Quyết định số 114/QĐ-SNV ngày 

15/01/2026 của Sở Nội vụ thành phố 

Hà Nội về việc ủy quyền UBND các 

xã, phường giải quyết các thủ tục hành 

chính và nhiệm vụ quản lý nhà nước 

liên quan đến người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa 

bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm 
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết Cách thức  

thực hiện 

Phí/ 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định 
Trường hợp  

“Làn xanh”  

quyền giải quyết của Sở Nội vụ. 

6 1.014201 Gia hạn giấy phép 

lao động đối với 

người lao động 

nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

- 10 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ theo quy định 

trong trường hợp 

chấp thuận nhu 

cầu và cấp giấy 

phép lao động. 

- 03 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

trong trường hợp 

không chấp thuận 

nhu cầu sử dụng 

người lao động 

nước ngoài hoặc 

không cấp giấy 

phép lao động. 

 

- 04 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ theo quy 

định trong trường 

hợp chấp thuận nhu 

cầu và cấp giấy phép 

lao động. 

- 01 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ trong trường 

hợp không chấp 

thuận nhu cầu sử 

dụng người lao động 

nước ngoài hoặc 

không cấp giấy phép 

lao động. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp 

tại các Điểm hỗ trợ 

dịch vụ công số; 

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Nộp hồ sơ trực 

tuyến tại Cổng dịch 

vụ công quốc gia  

(dichvucong.gov.vn); 

- Hoặc qua thuê dịch 

vụ của doanh nghiệp, 

cá nhân hoặc qua uỷ 

quyền đến Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công. 

- 300.000 

đồng/1 giấy 

phép. 

- Trường 

hợp nộp hồ 

sơ dịch vụ 

công trực 

tuyến: bằng 

không 

(không 

thu). 

- Bộ luật Lao động năm 2019; 

- Nghị định số 219/2025/NĐ-CP 

07/8/2025 của Chính phủ quy định về 

người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam; 

- Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 

26/3/2025 của Chính phủ về Chương 

trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh; 

- Quyết định số 346/QĐ-BNV ngày 

24/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung liên quan đến 

người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam lĩnh vực việc làm thuộc 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nội vụ; 

- Quyết định số 81/2025/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2025 của UBND Thành 

phố về việc phân cấp Sở Nội vụ thực 

hiện giải quyết thủ tục hành chính và 

nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan 

đến người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam trên địa bàn thành 

phố Hà Nội; 

- Quyết định số 6527/QĐ-UBND ngày 

30/12/2025 của UBND Thành phố phê 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=411161&qdcbid=110019&r_url=danh_sach_tthc
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TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết Cách thức  

thực hiện 

Phí/ 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Theo quy định 
Trường hợp  

“Làn xanh”  

duyệt phương án phân cấp, uỷ quyền 

trong giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

thành phố Hà Nội (đợt 1); 

- Văn bản số 991/UBND-TH ngày 

19/3/2025 của Chủ tịch UBND Thành 

phố về việc chỉ đạo phân luồng, rút 

ngắn thời gian xử lý đối với các nhóm 

hồ sơ thủ tục công việc nhằm đạt mục 

tiêu tăng trưởng GRDP trên 8% của 

Thành phố; 

- Quyết định số 114/QĐ-SNV ngày 

15/01/2026 của Sở Nội vụ thành phố 

Hà Nội về việc ủy quyền UBND các 

xã, phường giải quyết các thủ tục hành 

chính và nhiệm vụ quản lý nhà nước 

liên quan đến người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa 

bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Nội vụ. 
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